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DANH MỤC 
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP  DỤNG TẠI QUẬN – HUYỆN 
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CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
(Đã được ban hành kèm theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009; Quyết định số 4949/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)
	Số TT
	Mã số    hồ sơ
	Tên thủ tục hành chính
	Áp dụng

	
	
	
	Tại quận
	Tại huyện

	1. Lĩnh vực Nhà ở và công sở : 08 thủ tục

	1
	075618
	Hợp thức hóa quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	x
	

	2
	075638
	Bán nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước cho người đang thuê 
	x
	

	3
	075669
	Ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước (Hợp đồng 60 tháng)
	x
	

	4
	075703
	Chuyển mục đích sử dụng nhà nhà nước quản lý đối với cơ quan đơn vị
	
	

	5
	075706
	Chuyển mục đích sử dụng nhà nhà nước quản lý đối với cá nhân trường hợp cơ quan đơn vị đã giải thể
	x
	

	6
	075712
	Xác nhận nhà không thuộc diện nhà nước quản lý
	x
	

	7
	080402
	Đăng bộ giao dịch trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng cũ) do chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở
	x
	x

	8
	080405
	Đăng bộ giao dịch nhà ở, đất ở có giấy tờ hợp lệ khác (giấy trắng) mà không phải là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ)
	x
	x

	2.  Lĩnh vực Xây dựng :  11 thủ tục

	1
	075857
	Cấp phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ
	x
	x

	2
	076222
	Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
	x
	x

	3
	076226
	Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở nông thôn)
	
	x

	4
	076229
	Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ
	x
	x

	5
	076441
	Điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng
	x
	x

	6
	076522
	Gia hạn giấy phép xây dựng
	x
	x

	7
	076918
	Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị
	x
	

	8
	078601
	Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
	x
	x

	9
	077487
	Phương án phá dỡ công trình xây dựng
	x
	x

	10
	077495
	Phương án phá dỡ công trình trường hợp khẩn cấp
	x
	x

	11
	077511
	Phá dỡ công trình xây dựng tạm thi công xây dựng công trình chính
	x
	x

	3. Lĩnh vực Đất đai : 62 thủ tục

	1
	168665


	Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, đang sử dụng đất tại phường
	x
	

	2
	168670


	Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn phường
	x
	

	3
	168676


	Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường
	x
	

	4
	168677


	Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường
	x
	

	5
	168678


	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho hộ gia đình, cá nhân hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung nhận quyền sử dụng đất do chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật
	x
	x

	6
	168679


	Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất tại xã, thị trấn
	
	x

	7
	168680


	Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam tại xã, thị trấn
	
	x

	8
	168681


	Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn
	
	x

	9
	168682
	Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại xã, thị trấn
	
	x

	10
	168683
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất
	x
	x

	11
	168684
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở  tại  Việt Nam
	x
	x

	12
	168685
	Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	x
	x

	13
	168689
	Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	x
	x

	14
	168693
	Cấp đổi và xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở  tại Việt Nam
	x
	x

	15
	168694
	Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	x
	x

	16
	168695
	Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	x
	x

	17
	168696
	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân
	x
	x

	18
	168697
	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân
	x
	x

	19
	168698
	Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	x
	x

	20
	168699
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	x
	x

	21
	168701
	Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	x
	x

	22
	168702
	Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
	x
	x

	23
	168703
	Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân
	x
	x


	24
	168704
	Thu hồi Giấy chứng nhận do quận - huyện đã cấp trái pháp luật
	x
	x

	25
	168705
	Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp
	
	x

	26
	168707
	Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đấu giá chuyển quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
	x
	x

	27
	168709
	Giao đất cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư không theo hình thức đấu giá chuyển quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
	x
	x

	28
	168710
	Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
	
	x

	29
	168713
	Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân
	
	x

	30
	097061
	Thu hồi đất ở đối với trường hợp người sử dụng đất chết không người thừa kế (khoản 7 Điều 38 Luật Đất đai)
	x
	x

	31
	097067
	Thu hồi đất theo trình tự bồi thường, hỗ trợ (Điều 53 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ)
	x
	x

	32
	097078
	Thu hồi đất đối với trường hợp qui định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)
	x
	x

	33
	097239
	Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai 2003 (đối trượng là hộ gia đình cá nhân) 
	x
	x

	34
	097244
	Thu hồi đất đối với trường hợp qui định tại khoản 3, 4, 5, 6, 9 và 11 Điều 38 Luật Đất đai (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)
	x
	x

	35
	097250
	Thu hồi đất đối với trường hợp qui định tại khoản 10 Điều 38 Luật Đất đai (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)
	x
	x

	36
	097256
	Thu hồi đất đối với trường hợp qui định tại khoản 6 Điều 38 Luật Đất đai (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)
	x
	x

	37
	097271
	Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)
	x
	x

	38
	095347
	Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất
	x
	x

	39
	095440
	Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất
	x
	x

	40
	095498
	Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	x
	x

	41
	095573
	Đăng ký thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất 
	x
	x

	42
	095626
	Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận nhưng có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai
	x
	x

	43
	095746
	Đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
	x
	x

	44
	096712
	Đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	x
	x

	45
	097000
	Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
	x
	x

	46
	097009
	Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đã đăng ký
	x
	x

	47
	097027
	Đăng ký xác nhận thông tin thế chấp
	x
	x

	48
	097033
	Đăng ký yêu cầu sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp
	
	

	49
	097411
	Đăng ký xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	x
	x

	50
	097484
	Giao dịch đảm bảo đăng ký đối với loại hồ sơ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 
	x
	x

	51
	097485
	Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp
	
	x

	52
	093874
	Xóa đăng ký thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 
	x
	x

	53
	093889
	Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	x
	x

	54
	093902
	Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất
	x
	x

	55
	093915
	Xóa thế chấp và đăng ký lại thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	x
	x

	56
	095521
	Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
	x
	x

	57
	095568
	Miễn giảm tiền sử dụng đất
	x
	x

	58
	095575
	Ghi nợ tiền sử dụng đất  
	x
	x

	59
	095580
	Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất
	x
	x

	60
	095682
	Xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2,3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 của Nghị định 181
	
	x

	61
	095694
	Cung cấp thông tin về địa chính
	x
	x

	62
	095703
	Điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	x
	x

	4. Quy hoạch xây dựng : 09 thủ tục

	1
	094959
	Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng tỷ lệ 1/500)
	x
	x

	2
	094965
	Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng tỷ lệ 1/500)
	x
	x

	3
	094966
	Xác nhận quy hoạch 
	x
	x

	4
	094967
	Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận
	x
	

	5
	094968
	Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của  huyện
	
	x

	6
	094969
	Thẩm định dự toán chi phí quy hoạch 
	
	Huyện

Cần Giờ

	7
	094970
	Thẩm định đồ án quy hoạch
	
	Huyện

Cần Giờ

	8
	094971
	Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 
	
	Huyện

Cần Giờ

	9
	094972
	Thỏa thuận kiến trúc qui hoạch
	x
	x

	5. Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ :   03 thủ tục

	1
	096551
	Thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở
	x
	

	2
	097423
	Thẩm định bản vẽ sơ đồ nhà – đất
	x
	x

	3
	097445
	Kiểm tra nội nghiệp Bản vẽ sơ đồ nhà đất.
	x
	x

	6. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị : 03 thủ tục

	1
	092254
	Cấp giấy phép tạm sử dụng vỉa hè
	x
	x

	2
	092591
	Cấp phép đào đường vỉa hè
	x
	x

	3
	092613
	Gia hạn Cấp phép đào đường 
	x
	x

	7. Lĩnh vực Phát triển nông thôn : 03 thủ tục

	1
	095257
	Di dân ở nơi đi
	
	Huyện 

Cần Giờ

	2
	095399
	Tiếp nhận hộ di dân
	
	Huyện 

Cần Giờ

	3
	095458
	Xác nhận đơn đi hồi hương hoặc đi kinh tế mới
	Quận

Phú Nhuận
	

	8. Lĩnh vực Nông nghiệp : 05 thủ tục

	1
	095824
	Cấp Giấy phép chăn nuôi gia cầm
	
	Huyện 

Cần Giờ

	2
	095929
	Cấp Giấy phép chăn nuôi heo, heo rừng lai, nhím, thỏ
	
	Huyện 

Cần Giờ

	3
	095993
	Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi cơ sở chăn nuôi
	
	Huyện

Củ Chi

	4
	096050
	Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình
	
	Huyện

Củ Chi

	5
	096120
	Hỗ trợ lãi xuất vay vốn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010
	
	x

	9. Lĩnh vực Lâm nghiệp  02 thủ tục

	1
	096361
	Giao khoán bảo vệ rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
	
	Huyện

Cần Giờ

	2
	096392
	Giao khoán bảo vệ rừng đối với tổ chức
	
	Huyện 

Cần Giờ

	10. Lĩnh vực Môi trường : 09 thủ tục                                                                                                                   

	1
	093299
	Đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường
	x
	x

	2
	093314
	Xác nhận bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường bổ sung
	x
	x

	3
	093335
	Xác nhận bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường mới
	x
	x

	4
	093345
	Xác nhận, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đối với trường hợp không lấy mẫu phân tích chất thải để kiểm chứng
	x
	x

	5
	093805
	Xác nhận, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đối với trường hợp lấy mẫu phân tích chất thải để kiểm chứng
	x
	x

	6
	093867
	Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận
	x
	x

	7
	093918
	Xác nhận việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận
	x
	x

	8
	093933
	Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 
	x
	x

	9
	093964
	Xác nhận đề án bảo vệ môi trường
	x
	x

	11. Lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương : 09 thủ tục

	1
	092702
	Cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	x
	x

	2
	092704
	Cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá đối với hộ kinh doanh cá thể (cấp mới, gia hạn)
	x
	x

	3
	092705
	Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	x
	x

	4
	092707
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)
	x
	x

	5
	093151
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)
	x
	x

	6
	093160
	Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu
	x
	x

	7
	093175
	Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)
	x
	x

	8
	093180
	Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)
	x
	x

	9
	093193
	Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề
	x
	x

	12. Lĩnh vực Thành lập và phát triển doanh nghiệp : 09 thủ tục

	1
	093390
	Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
	x
	x

	2
	093395
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
	x
	x

	3
	093396
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
	x
	x

	4
	094093
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh : tên hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh, số điện thoại, ngành nghề kinh doanh, vốn kinh doanh, địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện tại
	x
	x

	5
	094097
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh: số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân
	x
	x

	6
	094098
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh: ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề
	x
	x

	7
	094100
	Tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh
	x
	x

	8
	094101
	Ngừng kinh doanh hộ kinh doanh
	x
	x

	9
	094103
	Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh
	x
	x

	13. Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã : 29 thủ tục

	1
	094826
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kinh tế trang trại
	x
	x

	2
	094827
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi mất)
	x
	x

	3
	094980
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)
	x
	x

	4
	094986
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất)
	x
	x

	5
	094991
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện hợp tác xã (bị hư hỏng)
	x
	x

	6
	094997
	Đăng ký kinh doanh hợp tác xã
	x
	x

	7
	095006
	Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã
	x
	x

	8
	095012
	Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính)
	x
	x

	9
	095046
	Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi thành phố
	x
	x

	10
	095049
	Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác
	x
	x

	11
	095100
	Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã 
	x
	x

	12
	095101
	Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã
	x
	x

	13
	095105
	Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi
	x
	x

	14
	095106
	Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã
	x
	x

	15
	095107
	Đăng ký đổi tên hợp tác xã
	x
	x

	16
	095108
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã
	x
	x

	17
	095110
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã
	x
	x

	18
	095112
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, ban Kiểm soát hợp tác xã (trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề)
	x
	x

	19
	095115
	Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã
	x
	x

	20
	095116
	Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã
	x
	x

	21
	095119
	Đăng ký  thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã (trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định)
	x
	x

	22
	095126
	Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia
	x
	x

	23
	095129
	Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách
	x
	x

	24
	095134
	Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất
	x
	x

	25
	095139
	Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập
	x
	x

	26
	095142
	Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã
	x
	x

	27
	095148
	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc)
	x
	x

	28
	095153
	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
	x
	x

	29
	095162
	Giải thể hợp tác xã
	x
	x

	14. Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công : 08 thủ tục

	1
	094799
	Đăng ký khai trình tình hình sử dụng lao động
	x
	

	2
	094801
	Đăng ký Nội quy lao động
	x
	

	3
	094806
	Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
	x
	

	4
	094813
	Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
	x
	

	5
	094814
	Đăng ký cấp thẻ lao động 
	x
	

	6
	094817
	Đăng ký báo cáo giảm lao động 
	x
	

	7
	094822
	Nâng lương, chuyển xếp lương cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc quận quản lý
	x
	

	8
	094823
	Hòa giải vụ tranh chấp lao động
	x
	

	15. Lĩnh vực Bảo hiểm y tế :  08 thủ tục

	1
	092268
	Cấp mới thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi
	x
	x

	2
	092280
	Cấp lại, đổi thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi
	x
	x

	3
	092285
	Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do mất, sai)
	x
	x

	4
	092300
	Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do thay đổi chổ ở, địa chỉ)
	x
	x

	5
	092314
	Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do rách)
	x
	x

	6
	092321
	Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do bị mất, bị thất lạc
	x
	x

	7
	092336
	Cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
	x
	x

	8
	092338
	Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng bị mất, thất lạc
	x
	x

	16. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp :  07 thủ tục

	1
	092162
	Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
	x
	x

	2
	092180
	Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (đối với các trường hợp được hưởng khoản trợ cấp một lần)
	x
	x

	3
	092199
	Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về hỗ trợ học nghề
	x
	x

	4
	092207
	Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
	x
	x

	5
	092232
	Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp do di chuyển nơi cư trú của gia đình hoặc về nơi ở của gia đình
	x
	x

	6
	092238
	Tạm dừng  hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
	x
	x

	7
	092257
	Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
	x
	x

	17. Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em : 02 thủ tục

	1
	092102
	Chi hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
	x
	x

	2
	092139
	Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục
	x
	x

	18. Lĩnh vực Dạy nghề :  01 thủ tục

	1
	094139
	Đăng ký hoạt động dạy nghề thường xuyên và sơ cấp nghề
	x
	x

	19 . Lĩnh vực Việc làm : 05 thủ tục

	1
	097402
	Cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm
	x
	

	2
	097420
	Xét vay vốn của hộ nghèo vay quỹ xóa đói giảm nghèo (trên 10 triệu)
	x
	x

	3
	097486
	Xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm  cho lao động nghèo (không quá 200 triệu đồng)
	x
	x

	4
	097495
	Thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án cơ sở sản xuất – kinh doanh)
	x
	x

	5
	097497
	Thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án hộ và nhóm hộ gia đình)
	x
	x

	20. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội :  20 thủ tục

	1
	092342
	Trợ cấp thường xuyên cho người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo
	x
	x

	2
	092349
	Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng
	x
	x

	3
	092353
	Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	x
	x

	4
	092367
	Trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2 của thành phố)
	x
	x

	5
	092369
	Trợ cấp thường xuyên cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi
	x
	x

	6
	135100
	Trợ cấp thường xuyên cho người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loại tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo
	x
	x

	7
	092380
	Trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội (đối với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo)
	x
	x

	8
	092387
	Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất thường xuyên tại cộng đồng 
	x
	x

	9
	092391
	Giải quyết chế độ hưởng trợ cấp của người 85 tuổi trở lên không có chế độ bảo hiểm xã hội 
	x
	x

	10
	092438
	Giải quyết chế độ nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi đối với gia đình, cá nhân thuộc hộ nghèo
	x
	x

	11
	092449
	Hỗ trợ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng trở lên không có khả năng tự phục vụ
	x
	x

	12
	092479
	Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	x
	x

	13
	092488
	Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội cộng đồng
	x
	x

	14
	092502
	Chấm dứt hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	
	Huyện

Cần Giờ

	15
	092514
	Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với trường hợp tự nguyện
	x
	x

	16
	092532
	Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của quận – huyện
	x
	x

	17
	092541
	Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của quận – huyện
	x
	x

	18
	092550
	Giải thể cơ sở  bảo trợ xã hội
	x
	x

	19
	092556
	Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở xã hội 
	x
	x

	20
	092560
	Gia hạn hoạt động cơ sở xã hội
	x
	x

	21. Lĩnh vực Người có công :  35 thủ tục

	1
	092625
	Đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (đối với trường hợp bị hư hỏng, rách nát, mối nọt hoặc thất lạc)
	x
	x

	2
	092650
	Cấp giấy báo tử (trường hợp người hy sinh thuộc cơ quan quận - huyện hoặc phường - xã, thị trấn và doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận – huyện)
	x
	x

	3
	092660
	Công nhận liệt sĩ và giải quyết chế độ ưu đãi thân nhân liệt sĩ
	x
	x


	4
	092667
	Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
	x
	x

	5
	092675
	Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến
	x
	x

	6
	092680
	Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 
	x
	x

	7
	092681
	Giải quyết chế độ đối với bệnh binh
	x
	x

	8
	092682
	Cấp giấy chứng nhận bị thương
	x
	x

	9
	092683
	Cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	x
	x

	10
	092685
	Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	x
	x

	11
	092686
	Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày
	x
	x

	12
	092778
	Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
	x
	x

	13
	092784
	Đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng
	x
	x

	14
	092793
	Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
	x
	x

	15
	092799
	Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng từ ngày 01/10/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945
	x
	x

	16
	092803
	Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
	x
	x

	17
	092809
	Đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng trước ngày 01/10/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/10/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
	x
	x

	18
	092814
	Đề nghị giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến
	x
	x

	19
	092819
	Đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng có công với nước, Huân chương kháng chiến
	x
	x

	20
	092831
	Giải quyết hồ sơ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần trường hợp người có công cách mạng từ trần hưởng trợ cấp hàng tháng
	x
	x

	21
	092843
	Giải quyết chế độ điều dưỡng
	x
	x

	22
	092850
	Giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công cách mạng và con của họ
	x
	x

	23
	092855
	Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng được quản lý ở địa phương tại nơi có hộ khẩu thường trú thay đổi chổ ở
	x
	x

	24
	092861
	Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ
	x
	x

	25
	092872
	Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ
	x
	x

	26
	092880
	Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
	x
	x

	27
	092923
	Chế độ đối với vợ hoặc chồng Liệt sĩ lấy vợ hoặc chồng khác
	
	Huyện

Cần Giờ

	28
	092937
	Chế độ đối với công nuôi Liệt sĩ
	
	Huyện

Cần Giờ

	29
	092958
	Xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
	x
	x

	30
	093099
	Xét hưởng chế độ chính sách đối với Hội viên hội cựu chiến binh
	Quận

Thủ Đức
	

	31
	093100
	Sữa chữa Nhà tình nghĩa từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa
	Quận 1
	

	32
	093101
	Xây dựng Nhà tình nghĩa từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa
	Quận 1
	

	33
	093103
	Đề nghị cấp lại sổ theo dõi cấp trợ giúp phương tiện và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng
	Quận

Thủ Đức
	

	34
	093105
	Cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
	x
	x

	35
	093106
	Quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất cho gia đình có công với cách mạng
	Quận 12
	

	22. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội : 17 thủ tục

	1
	092701
	Hồ sơ cai nghiện ma túy đối với người có nơi cư trú nhất định
	x
	x

	2
	092717
	Hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm có nơi cư trú nhất định 
	x
	x

	3
	093388
	Hồ sơ cai nghiện ma túy đối với người  không có nơi cư trú nhất định đưa vào cơ sở lưu trú tạm thời
	x
	x

	4
	093397
	Hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm không có nơi cư trú nhất định đưa vào cơ sở lưu trú tạm thời
	x
	x

	5
	093403
	Hồ sơ tiếp nhận người lang thang, xin ăn, sinh sống nơi công cộng vào trung tâm hỗ trợ xã hội
	x
	x

	6
	094094
	Đưa người chưa thành niên, người nghiện ma tuý, người bán dâm vào cai nghiện chữa trị bắt buộc tại trung tâm
	x
	x

	7
	094107
	Hoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh
	x
	x

	8
	094113
	Đưa người bám dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động, xã hội
	x
	x

	9
	094119
	Hoãn chấp hành quyết định đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh
	x
	x

	10
	094121
	Miễn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh
	x
	x

	11
	094124
	Miễn chấp hành quyết định đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh
	x
	x

	12
	094125
	Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho người bán dâm tại trung tâm cho người lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt
	x
	x

	13
	094128
	Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho người nghiện ma túy tại trung tâm cho người lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt
	x
	x

	14
	094130
	Miễn chấp hành quyết định phần thời gian còn lại tại trung tâm cho người mắc bệnh hiểm nghèo
	x
	x

	15
	094132
	Tạm đình chỉ chấp hành phần thời gian còn lại tại trung tâm cho phụ nữ có thai
	x
	x

	16
	094133
	Tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành quyết định phần thời gian còn lại tại trung tâm cho người bị ốm nặng
	x
	x

	17
	094134
	Đưa đối tượng lang thang xin ăn vào cơ sở Bảo trợ xã hội
	x
	x

	23. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh :  18 thủ tục

	1
	092061
	Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng chỉ hành nghề y tư nhân
	x
	x

	2
	092106
	Xác nhận gia hạn chứng chỉ hành nghề y
	x
	x

	3
	092138
	Xác nhận hồ sơ đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân
	x
	x

	4
	092148
	Xác nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân
	x
	x

	5
	092364
	Xác nhận hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y
	x
	x

	6
	092371
	Xác nhận hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y
	x
	x

	7
	092423
	Xác nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền
	x
	x

	8
	093073
	Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
	x
	x

	9
	093123
	Xác nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền
	x
	x

	10
	093132
	Xác nhận hồ sơ đổi Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền
	x
	x

	11
	093177
	Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt động y, y học cổ truyền
	x
	x

	12
	093251
	Xác nhận hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
	x
	x

	13
	093275
	Xác nhận hồ sơ xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền
	x
	x

	14
	093301
	Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
	x
	x

	15
	093340
	Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
	x
	x

	16
	093353
	Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân (chuyển trong quận)
	x
	

	17
	093366
	Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề y, y học cổ truyền (chuyển ngoài quận)
	x
	

	18
	097489
	Xác nhận hồ sơ cấp phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo (cá thể-PKCK)
	x
	x

	24. Lĩnh vực Dược :  23 thủ tục

	1
	093370
	Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng chỉ hành nghề dược 
	x
	x

	2
	093488
	Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề dược 
	x
	x

	3
	093840
	Xác nhận hồ sơ Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược 
	x
	x

	4
	093977
	Xác nhận hồ sơ đổi chứng chỉ hành nghề dược
	x
	x

	5
	094007
	Xác nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân
	x
	x

	6
	094173
	Xác nhận hồ sơ gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân.
	x
	x

	7
	094179
	Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân
	x
	x

	8
	094190
	Xác nhận hồ sơ đổi Chứng chỉ hành nghề dược, dược học cổ truyền tư nhân
	x
	x

	9
	094199
	Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
	x
	x

	10
	094220
	Xác nhận hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
	x
	x

	11
	094357
	Xác nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất
	x
	x

	12
	094373
	Xác nhận hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ-loại hình cá thể)
	x
	x

	13
	094477
	Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi người quản lý chuyên môn về dược
	x
	x

	14
	094478
	Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát
	x
	x

	15
	094481
	Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh
	x
	x

	16
	094486
	Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
	x
	x

	17
	094493
	Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bán lẻ-loại hình cá thể)
	x
	x

	18
	094533
	Xác nhận đơn chuyển địa điểm hành nghề dược
	x
	x

	19
	094554
	Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề dược, dược cổ truyền (chuyển trong quận)
	x
	

	20
	094574
	Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề dược, dược cổ truyền (chuyển ngoài quận)
	x
	

	21
	094587
	Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân)
	x
	x

	22
	094604
	Xác nhận hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc” (đối với các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân)
	x
	x

	23
	097493
	Xác nhận hồ sơ bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
	x
	x

	25. Lĩnh vực Y dược cổ truyền :  04 thủ tục

	1
	094623
	Xác nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền
	x
	x

	2
	094642
	Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền
	x
	x

	3
	094652
	Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề y dược cổ truyền
	x
	x

	4
	094674
	Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt động y, dược, y học cổ truyền
	x
	x

	26. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và  dinh dưỡng :   05 thủ tục      

	1
	094709
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
	x
	x

	2
	094718
	Cấp giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống do quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	x
	x

	3
	095238
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các  bếp ăn tập thể trường học, cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhận
	x
	x

	4
	095286
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các  các căn tin trường học, cơ quan không thuộc thành phố cấp Giấy chứng nhận
	x
	x

	5
	095313
	Cấp Giấy chứng nhận các Lễ hội, hội nghị, các khu du lịch, chợ và bệnh viện do quận - huyện tổ chức và quản lý
	x
	x

	27. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác : 
      19 thủ tục

	1
	101157
	Thẩm định thành lập trường mầm non
	x
	x

	2
	101181
	Thành lập trường Mầm non 
	x
	x

	3
	101193
	Thành lập trường Mầm non tư thục
	Quận 2
	

	4
	101264
	Sáp nhập, chia tách trường Mầm non 
	x
	x

	5
	101293
	Sáp nhập, chia, tách trường mầm non tư thục
	Quận 2
	

	6
	101304
	Đình chỉ hoạt động trường mầm non
	x
	x

	7
	101359
	Đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục
	Quận 2
	

	8
	101368
	Giải thể trường mầm non 
	x
	x

	9
	101376
	Giải thể trường mầm non tư thục
	Quận 2
	

	10
	101381
	Thẩm định đề án thành lập trường tiểu học 
	x
	x

	11
	101389
	Thành lập trường Tiểu học 
	x
	x

	12
	101407
	Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học 
	x
	x

	13
	101429
	Đình chỉ hoạt động trường tiểu học 
	x
	x

	14
	101436
	Giải thể trường tiểu học 
	x
	x

	15
	101461
	Thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở
	x
	x

	16
	101475
	Thành lập trường Trung học cơ sở 
	x
	x

	17
	101483
	Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở 
	x
	x

	18
	101498
	Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở 
	x
	x

	19
	101528
	Giải thể trường trung học cơ sở tư thục
	x
	x

	28. Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý : 02 thủ tục

	1
	101847
	Công nhận Ban giám hiệu trường mầm non tư thục
	x
	x

	2
	101854
	Công nhận Ban giám hiệu trường tiểu học tư thục
	x
	x

	29. Lĩnh vực Quy chế, tuyển sinh : 03 thủ tục

	1
	100296
	Chuyển trường trường đối với học sinh trung học cơ sở
	x
	x

	2
	100314
	Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở
	x
	x

	3
	100328
	Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở
	x
	x

	30. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ : 05 thủ tục

	1
	101908
	Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
	x
	x

	2
	101913
	Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
	x
	x

	3
	101915
	Điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
	x
	x

	4
	101918
	Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở cho học sinh được công nhận tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở
	x
	x

	5
	101922
	Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở cho học sinh, học viên đã tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở
	Huyện

Cần Giờ
	

	31. Lĩnh vực Giáo dục và  Đào tạo : 03 thủ tục

	1
	101801
	Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
	x
	x

	2
	101819
	Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
	x
	x

	3
	101828
	Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
	x
	x

	32. Lĩnh vực Hành chính Tư pháp:   07 thủ tục

	1
	101684
	Thay đổi, cải chính hộ tịch, cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
	x
	x

	2
	101686
	Cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc (khai sinh, khai tử, kêt hôn) 
	x
	x

	3
	101687
	Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
	x
	x

	4
	101688
	Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
	x
	x

	5
	101689
	Điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
	x
	x

	6
	101691
	Xác định lại dân tộc
	x
	x

	7
	101692
	Xác định lại giới tính
	x
	x

	33. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp : 09 thủ tục

	1
	101008
	Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ
	x
	x

	2
	101012
	Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
	x
	x

	3
	101014
	Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và các văn bản giấy tờ song ngữ
	x
	x

	4
	101017
	Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng
	x
	x

	5
	101022
	Văn bản khai nhận di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng
	x
	x

	6
	101024
	Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
	x
	x

	7
	101680
	Chứng thực văn bản ủy quyền
	x
	x

	8
	101681
	Chứng thực chữ ký
	x
	x

	9
	101682
	Chứng thực việc khác theo qui định của pháp luật
	x
	x

	34. Lĩnh vực Văn thư lưu trữ :  01 thủ tục

	1
	101000
	Sao lục văn bản hành chính
	Quận 1
	

	35. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước : 02 thủ tục

	1
	100382
	Tạm tuyển công chức, viên chức chờ thi tuyển, xét tuyển
	
	Huyện

Cần Giờ

	2
	100395
	Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức do thi tuyển, xét tuyển (kể cả công chức xã, thị trấn)
	
	Huyện

Cần Giờ

	36. Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước :  03 thủ tục

	1
	099997
	Thẩm định đề án thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước
	x
	x

	2
	100012
	Thẩm định đề án tổ chức lại tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước
	x
	x

	3
	100042
	Thẩm định đề án giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước
	x
	x

	37. Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ :   09 thủ tục

	1
	100410
	Công nhận Ban vận động thành lập Hội
	x
	x

	2
	100419
	Thành lập, phê duyệt điều lệ quỹ (nếu được ủy quyền)
	x
	x

	3
	100426
	Tạm đình chỉ quỹ (nếu được ủy quyền)
	x
	x

	4
	100428
	Quỹ tự giải thể  (nếu được ủy quyền)
	x
	x

	5
	100430
	Quỹ bị giải thể  (nếu được ủy quyền)
	x
	x

	6
	100432
	Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ  (nếu được ủy quyền)
	x
	x

	7
	100434
	Đình chỉ thu hồi giấy phép thành lập quỹ (nếu được ủy quyền)
	x
	x

	8
	100436
	Hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ (nếu được ủy quyền)
	x
	x

	9
	100438
	Đổi tên quỹ (nếu được ủy quyền)
	x
	x

	38. Thi đua, khen thưởng : 08 thủ tục

	1
	100440
	Khen thưởng thành tích đột xuất 
	x
	x

	2
	100442
	Khen thưởng thành tích cấp quận – huyện (Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận – huyện)
	x
	x

	3
	100999
	Khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp quận - huyện
	x
	x

	4
	101002
	Khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến
	x
	x

	5
	101005
	Khen thưởng theo niên hạn cấp quận – huyện
	x
	x

	6
	101006
	Khen thưởng đối ngoại cấp quận – huyện
	x
	x

	7
	101007
	Xác nhận khen thưởng và cấp đổi hiện vật
	x
	x

	8
	101011
	Khen thưởng phong trào thi đua cấp quận – huyện (theo đợt hoặc chuyên đề)
	x
	x

	39. Tôn giáo : 12 thủ tục

	1
	100379
	Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi quận, huyện
	x
	x

	2
	100386
	Đăng ký của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong và ngoài quận – huyện
	x
	x

	3
	100388
	Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã
	x
	x

	4
	100398
	Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện
	x
	x

	5
	100400
	Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
	x
	x

	6
	100402
	Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	x
	x

	7
	100406
	Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	x
	x

	8
	100408
	Thông báo quyên góp trong phạm vi một quận của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
	x
	x

	9
	100412
	Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở
	x
	x

	10
	100417
	Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
	x
	x

	11
	100421
	Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký việc tổ chức khánh thành cơ sở thờ tự tôn giáo
	Quận 4
	

	12
	100424
	Xác nhận chữ ký của người quản lý cơ sở tôn giáo bảo lãnh cho chức sắc, nhà tu hành đăng ký thường trú
	x
	x

	40. Giải quyết khiếu nại, tố cáo :  08 thủ tục

	1
	101013
	Thủ tục tiếp dân
	x
	x

	2
	101020
	Thủ tục tiếp công dân (tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, dân nguyện, kiến nghị, phản ảnh …)
	
	Huyện

Cần Giờ

	3
	101027
	Thủ tục xử lý đơn thư
	x
	x

	4
	101029
	Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và dân nguyện
	Quận 

Phú Nhuận
	

	5
	101031
	Giải quyết tố cáo
	x
	x

	6
	101685
	Giải quyết khiếu nại lần đầu
	x
	x

	7
	101690
	Giải quyết khiếu nại lần 2
	x
	x

	8
	102074
	Giải quyết tranh chấp đất đai
	
	Huyện

Củ Chi

	41. Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước :  20 thủ tục

	1
	102089
	Thẩm định dự án đầu tư công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách quận – huyện quản lý
	x
	x

	2
	102090
	Thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách quận quản lý do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức lập
	Quận

Thủ Đức
	

	3
	102097
	Thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi lập
	
	Huyện

Củ Chi

	4
	102133
	Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong phạm vi ngân sách của quận và các công trình được ngân sách thành phố hỗ trợ có mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ
	x
	

	5
	102143
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của quận - huyện và các công trình được ngân sách thành phố hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng
	x
	x

	6
	102158
	Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình bằng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập
	Quận

Phú Nhuận
	

	7
	102165
	Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán thẩm định dự án xây dựng công trình bằng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn Nhà nước đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập
	Quận

Phú Nhuận
	

	8
	102178
	Thẩm định dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	x
	x

	9
	102267
	Thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản
	x
	x

	10
	102281
	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước
	x
	x

	11
	102336
	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình lập dự án đầu tư
	x
	x

	12
	102342
	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi lập
	
	Huyện

Củ Chi

	13
	102368
	Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
	x
	x

	14
	102370
	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập
	
	Huyện

Cần Giờ

	15
	102382
	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
	x
	x

	16
	102418
	Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân quận 6 lập
	Quận 6
	

	17
	102443
	Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư
	x
	x

	18
	102463
	Thẩm tra quyết toán công trình
	x
	x

	19
	102472
	Quy trình thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân quận – huyện lập
	x
	x

	20
	102501
	Thẩm tra quyết toán xây dựng công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do Ủy ban nhân dân quận 6 lập
	Quận 6
	

	42. Lĩnh vực Đấu thầu : 08 thủ tục

	1
	102517
	Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư
	x
	x

	2
	102525
	Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu của gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định đầu tư
	x
	x

	3
	102538
	Thẩm định kết quả đấu thầu của các gói thầu thuộc dự án vốn sự nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi quyết định đầu tư
	
	Huyện

Củ Chi

	4
	102548
	Thẩm định kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với công trình xây dựng thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư
	
	Huyện

Củ Chi

	5
	102561
	Phê duyêt kết quả đấu thầu
	x
	x

	6
	102572
	Thẩm định kết quả đấu thầu
	x
	x

	7
	102574
	Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư
	x
	x

	8
	102582
	Thẩm định và trình duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời dự thầu thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quyết định đầu tư
	x
	x

	43. Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước : 08 thủ tục

	1
	09905
	Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức
	x
	x

	2
	099913
	Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt hành chính
	x
	x

	3
	099921
	Lập dự toán ngân sách nhà nước
	x
	x

	4
	099940
	Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước
	x
	x

	5
	099942
	Thẩm định báo cáo quyết toán của cấp ngân sách địa phương
	x
	x

	6
	099954
	Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán
	x
	x

	7
	099967
	Lập quyết toán thu chi ngân sách nhà nước
	x
	x

	8
	099976
	Tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (đối với dự án vốn ngân sách)
	x
	x

	44. Lĩnh vực Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước : 02 thủ tục

	1
	099820
	Thu các khoản nộp vào Ngân sách Nhà nước
	x
	x

	2
	099827
	Thoái thu các khoản thu đã nộp ngân sách Nhà nước
	x
	x

	45. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước : 20 thủ tục

	1
	100047
	Bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền
	x
	x

	2
	100059
	Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	x
	x

	3
	100095
	Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân lập
	Quận

Bình Tân
	

	4
	100098
	Lập phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	
	Huyện

Cần Giờ

	5
	100100
	Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập
	
	Huyện

Cần Giờ

	6
	100103
	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phân cấp
	x
	x

	7
	100106
	Xét duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân quận 4 lập
	Quận 4
	

	8
	100108
	Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	x
	x

	9
	100111
	Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập
	
	Huyện

Cần Giờ

	10
	100114
	Tổ chức chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình
	x
	x

	11
	100137
	Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	x
	x

	12
	100145
	Thành lập Hội đồng bồi thường cho từng dự án  
	x
	x

	13
	100152
	Đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính
	x
	x

	14
	100164
	Thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước
	x
	

	15
	100169
	Xử lý tài sản Nhà nước
	x
	

	16
	100174
	Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước
	x
	x

	17
	100364
	Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước
	x
	x

	18
	100371
	Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng)
	x
	x

	19
	100374
	Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước (tài sản có giá trị trên 10 triệu đồng)
	x
	x

	20
	100376
	Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản công
	x
	x

	46. Lĩnh vực Giá : 05 thủ tục

	1
	099839
	Thẩm định giá mua sắm tài sản công (bao gồm cả tài sản từ 100 triệu)
	x
	x

	2
	099859
	Thẩm định giá mua sắm tài sản
	
	Huyện

Cần Giờ

	3
	099866
	Thẩm định giá vật liệu xây dựng đến chân công trình đối với dự án đầu tư
	x
	

	4
	099873
	Thẩm định giá vật liệu xây dựng đến chân công trình đối với hồ sơ thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận quyết định đầu tư
	Quận

Phú Nhuận
	

	5
	099885
	Phương thức mua, bán căn hộ chung cư
	x
	

	Tổng số :
	46 lĩnh vực
	469 thủ tục
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